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 Ngày 

 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

Đón trẻ  Trò 

chuyện sáng 

 

- Trẻ biết chào khách khi đến lớp, giữ trật tự khi cô trao đổi với khách. 

- Trò chuyện về công việc của chú bộ đội. 

- Trẻ vào góc chơi, chơi cùng bạn. 

- Thực hiện bảng trực nhật. 
 

Thể dục 

sáng 

 

 

- Hô hấp: Thổi nơ bay. 

- Tay: Co và duỗi tay. 

- Bụng: Quay người sang trái, sang phải. 

- Chân: Ngồi xổm, đứng lên. 

- Bật: Bật chân sang trái, phải. 
 

Hoạt động 

học 

Thể dục 

Chuyền bóng 

sang 2 bên 

theo hàng dọc 

 

 

LQVT        

Xếp xen kẻ 

Kỹ năng 

Biết xếp hàng 

chờ đến lượt 

 

Văn học       

Nói lời thoại 

câu chuyện 

“Cây táo” 

Âm nhạc          

Múa minh 

hoạ bài “Làm 

chú bộ đội” 

MTXQ          

Khám phá 

đôi bàn tay 

Tạo hình           

Vẽ nét cong 

tròn 

 

Vui chơi 

ngoài trời 

 

- Quan sát: Thiên nhiên và xã hội. 

- Trò chơi vận động: TC cũ:  Cáo và thỏ, TC mới: Thỏ đổi lồng. 

- Trò chơi dân gian: Bịt mắt bắt dê. 

+ Củng cố kỹ năng chạy theo đường dích dắc: chạy dích dắc qua các cột, 

chai nước… 

+ Phát triển kỹ năng ném: ném đổ thú, ném vào lon... 

- Chơi tự do: Nhảy bao bố, nhảy dây, cầu tuột, xích đu, booling. 

- Chơi với cát nước (theo lịch sinh hoạt). 
 

Vui chơi 

trong lớp 

 

- Góc LQVT: Chuẩn bị giấy, bút màu cho trẻ vẽ các hình để làm học cụ chơi 

về số lượng, thẻ số, thẻ hình, bài tập, trò chơi vòng tròn số học.  

- Góc phân vai: Chuẩn bị các thùng đồ chơi theo chủ đề cho trẻ lựa chọn. 

Chuẩn bị thêm đồ dùng đồ chơi bác sĩ: áo và nón bác sĩ, ống nghe, hộp 



z 

thuốc, bút màu, sổ khám bệnh;  đồ dùng đồ chơi thợ làm tóc: Lược, kẹp, 

băng đô, thun, máy sấy tóc, bộ trang điểm, cọ…; nấu ăn: Bếp ga, khuôn 

bánh, nồi, chén, bánh pizza, gỏi cuốn... 

- Góc xây dựng: Chuẩn bị thêm cây xanh, bồn cỏ, hàng rào, mô hình các căn 

nhà, mô hình xích đu, cầu tuột cho trẻ thiết kế, tranh mẫu album công trình, 

gạch, các khối gỗ, ống chỉ, các loại hộp… 

- Góc tạo hình: Chuẩn bị giấy vẽ, bút màu, màu nước, giấy thủ công, keo 

dán, nguyên vật liệu mở…Tranh mẫu về ngôi nhà của em. 

- Góc đọc sách: Chuẩn bị tranh truyện, sách truyện cây táo. 

- Góc văn học: Chuẩn bị rối nhân vật truyện, tranh câu chuyện, sân khấu      

kể chuyện… 

- Góc âm nhạc: Chuẩn bị nhạc các bài hát về chú bộ đội...dụng cụ âm 

nhạc: phách tre, gáo dừa, song loan, vòng đeo tay, mũ âm nhạc,…  
 

Ăn, ngủ, 

vệ sinh 

 

- Biết mời cô và các bạn khi ăn. Khi ăn nhai kỹ, từ tốn. 

- Không thay quần áo trước mặt bạn khác giới. 

- Hướng dẫn trẻ đi đúng hướng vào giường, đi không đạp lên giường. 
 

Sinh hoạt 

chiều 

 

- Đọc bài thơ Chú giải phóng quân.  

- Thực hiện vở bài tập. 

- Củng cố cho trẻ kỹ năng xé giấy theo dãi dài. 

- Trẻ chơi tự do ở các góc chơi. 
 


